
STT Lớp HP Tên HP GVGD
Số 

lượng
Lần 
thi

Hình thức thi Giờ thi Ngày thi Phòng thi Thứ Ghi Chú

1 231A DLLH Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Mai Hữu Khôi 31 1 Vấn đáp 8h30 02/04/2025 P. 601 Thứ 4

2 241A DLLH Tiếng Anh giao tiếp 1 Nguyễn Võ Thị Bích Hân 50 1 Tự luận 13h30 05/04/2025 P. 602 Thứ 7

3 241ADLLH Địa lý du lịch Việt Nam Mai Hữu Khôi 50 1 Tự luận 13h30 09/04/2025 P. 601 Thứ 4

4 241A DLLH Xuất nhập cảnh du lịch Lê Phương Trang 50 1 Tự luận 13h30 18/04/2025 P. 601 Thứ 6

5 231A DLLH Tiếng Anh du lịch 2 Nguyễn Thị Huyền Trang 31 1 Vấn đáp 13h30 21/04/2025 P. 602 Thứ 2

6 231A DLLH Tin học Vũ Tô Phòng 31 1 Thực hành 10h00 22/04/2025 P. Máy Thứ 3

7 241A DLLH Tin học Vũ Tô Phòng 50 1 Thực hành 8h30 22/04/2025 P. Máy Thứ 3

8 241A DLLH Quản trị học Nguyễn Hải Triều Ân 50 1 Tiểu luận 13h30 23/04/2025 P.601 Thứ 4 Nộp tiểu luận

1 241A QTKD Tiếng Anh 1,2 Trần Mỹ Ngọc 70 1 Vấn đáp 8h30 01/04/2025 P. 601 Thứ 3

2 231QTKD Quản trị sự kiện Lộ Nguyễn Phương Khánh 95 1
Báo cáo

Thuyết trình
8h30 04/04/2025 P. 01 Thứ 6 Nộp báo cáo

3 231A QTKD Giáo dục thể chất Trần Xuân Quang 51 1 Thực hành 13h30 05/04/2025 Ngoài trời Thứ 7

4 241A QTKD Lý thuyết tài chính tiền tệ Nguyễn Thị Loan Anh 70 1 Nộp tiểu luận 13h30 14/04/2025 P.01 Thứ 2 Nộp tiểu luận

5 241A QTKD Makerting dịch vụ Nguyễn Xuân Nguyên 70 1 Trắc nghiệm 13h30 12/04/2025 P.01 Thứ 7

6 231A QTKD Tin học Trần Vĩnh Thường 50 1 Thực hành 13h30 23/04/2025 P. Máy Thứ 4

7 231B QTKD Tin học Trần Vĩnh Thường 45 1 Thực hành 8h30 24/04/2025 P. Máy Thứ 5

30 8h30 25/04/2025 P.01 Thứ 6 Số TT: 1-30

46 10h00 25/04/2025 P.01 Thứ 6 STT: 31-76

8h30 Số TT: 1-30

10h00 STT: 31-76

8
241AQTKD

Kinh tế vĩ mô Phạm Trịnh Hồng Phi 1 Tự luận

NGÀNH  DU LỊCH 

NGÀNH  QUẢN TRỊ KINH  DOANH

1 Tự luận 26/04/2025 P.601 Thứ 79 241A QTKD Quản trị nhân sự Bùi Lâm Trường 76

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THÁNG 4 NĂM 2025

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BINH MINH SÀI GÒN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



STT Lớp HP Tên HP GVGD
Số 

lượng
Lần 
thi

Hình thức thi Giờ thi Ngày thi Phòng thi Thứ Ghi Chú

1 231A CNTT Quản trị CSDL-SQLServer Đinh Văn Phụng 40 1
Thực hành

Tự luận
8h30 10/04/2025 P. Máy Thứ 5

2 241A CNTT Tiếng Anh 2 Nguyễn Thị Huyền Trang 37 1 Vân đáp 8h30 14/04/2025 P. 602 Thứ 2

3 231B CNTT Hệ điều hành Linux Trương Bá Vĩnh 31 1 Thực hành 13h30 25/04/2025 P. Máy Thứ 6

4 231A CNTT Hệ điều hành Linux Trương Bá Vĩnh 40 1 Thực hành 15h00 25/04/2025 P. Máy Thứ 6

5 241A CNTT Lập trình C++ Đinh Văn Phụng 37 1
Thực hành

Tự luận
8h30 25/04/2025 P. Máy Thứ 6

6 231A CNTT 40 8h30 Thứ 7

7 231B CNTT 31 10h00 Thứ 7

8 241A CNTT Chính trị Lê Minh Trí 37 1 Trắc nghiệm 8h30 26/04/2025 P.01 Thứ 7

1
241AKT00
241ATN00

Tiếng anh giao tiếp 2 Trần Mỹ Ngọc 33 1 Vấn đáp 8h30 03/04/2025 P.603 Thứ 5

2 241ATN00 Tiếng Nhật ngữ pháp 1 Nguyễn Thanh Hiền 14 1 Tự luân 13h30 14/04/2025 P.603 Thứ 2

3 231ATN00 Tiếng Nhật ngữ pháp 4 Đỗ Thị Thu Hiền 11 1 Tự luân 8h30 15/04/2025 P.603 Thứ 3

4 241ATN00 Tiếng Nhật đọc - viết 2 Nguyễn Trường Xuân 14 1
Trắc nghiệm

Tự luận
13h30 15/04/2025 P.603 Thứ 3

5 231ATN00 Tiếng Nhật ngữ pháp 5 Đỗ Thị Thu Hiền 11 1 Tự luân 8h30 16/04/2025 P.603 Thứ 4

6 241ATN00 Tiếng Nhật nghe - nói 1 Đỗ Thị Thu Hiền 14 1 Vấn đáp 13h30 16/04/2025 P.603 Thứ 4

7 231ATN00 Tiếng Nhật đọc - viết 4 Nguyễn Trường Xuân 11 1
Trắc nghiệm

Tự luận
13h30 17/04/2025 P.603 Thứ 5

8 231ATN00 Tiếng Nhật nghe - nói 4 Nguyễn Công Nguyên 11 1 Vấn đáp 13h30 18/04/2025 P.603 Thứ 6

9
241AKT00
241ATN00

Chính trị Lê Minh Trí 33 1 Trắc nghiệm 10h00 26/04/2025 P.01 Thứ 7

10 231ATN00 Tiếng Nhật Nghe nói 3 Nguyễn Công Nguyên 11 1 Vấn đáp 13h30 28/03/2025 P. 603 Thứ 6 BS lịch thi tháng 3/2025

11 231ATN00 Tiếng Nhật Nghe nói 5 Nguyễn Công Nguyên 11 1 Vấn đáp 13h30 29/04/2025 P.603 Thứ 3

26/04/2025 P.Máy

NGÀNH  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH  NGÔN NGỮ NHẬT

Quản trị hệ thống mạng Nguyễn Quốc Ninh 1 Thực hành



STT Lớp HP Tên HP GVGD
Số 

lượng
Lần 
thi

Hình thức thi Giờ thi Ngày thi Phòng thi Thứ Ghi Chú

1
241AKT00
241ATN00

Tiếng anh giao tiếp 2 Trần Mỹ Ngọc 33 1 Vấn đáp 8h30 03/04/2025 P.603 Thứ 5

2 241AKT00 Kế toán tài Chính 1 Trương Văn Lãm 19 1
Trắc nghiệm

Tự luận
8h30 15/04/2025 P.603 Thứ 3

3 231AKT00 Ứng dụng Excel trong kế toán Nguyễn Quý Hoàng 36 1 Tự luận 13h30 16/04/2025 P.602 Thứ 4

4 231AKT00 Thuế Nguyễn Kim Thái Ngoc 36 1 Trắc nghiệm 13h30 17/04/2025 P.602 Thứ 5

5 241AKT00 Hệ thống thông tin kế toán Nguyễn Thị Bé Duyên 19 1 Tiểu luận 13h30 19/04/2025 P.601 Thứ 7

6 231AKT00 Phần mềm kế toán Nguyễn Kim Thái Ngoc 36 1 Trắc nghiệm 8h30 24/04/2025 P.602 Thứ 5

7 241A KT00 Kinh tế vĩ mô Phạm Trịnh Hồng Phi 19 1 Tự luận 8h30 25/04/2025 P.01 Thứ 6

8 231AKT00 Nghiệp vụ sổ sách kế toán Trần Thị Thu Thương 36 1 Tự luận 13h30 26/04/2025 P.603 Thứ 7

9 241AKT00 Thống kê ứng dụng Trịnh Hoàng Sơn 19 1 Tự luận 15h00 26/04/2025 P. 602 Thứ 7

10
241AKT00
241ATN00

Chính trị Lê Minh Trí 33 1 Trắc nghiệm 10h00 26/04/2025 P.01 Thứ 7

* Sinh viên phải hoàn thành học phí mới đủ điều kiện dự thi và có mặt trước giờ thi 15 phút để làm thủ tục dự thi. Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2025

NGÀNH KẾ TOÁN

THS. TRẦN NGUYỄN LIÊN MINH

* Khi dự thi mang theo Thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh;

Nơi nhận:
- Các đơn vị trong Trường (để t/h);
- Đăng tải Website
- Lưu VT, P. QLĐT

 HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)


